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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA 

Nguyễn Thái Hà 

gày 29/10/2008 Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 

144/2008/QĐ-TTg quy định Chương trình 
điều tra thống kê quốc gia. Chương trình 
điều tra thống kê quốc gia là căn cứ để các 
Bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch các 
cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, 
kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí và 
quyết định các cuộc điều tra thống kê, tạo 
sự ổn định cho hoạt động thống kê. 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia 
gồm có 3 cuộc tổng điều tra và 40 cuộc điều 
tra (được phân theo 8 lĩnh vực). Dưới đây là 
tên các cuộc tổng điều tra, điều tra. 

I. Các cuộc Tổng điều tra  

1. Tổng điều tra dân số và nhà ở 

2. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 
và thủy sản  

3. Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành 
chính, sự nghiệp 

II. Các cuộc điều tra thống kê 

01: Điều tra về đất đai, dân số, lao động, 
việc làm 

4. Điều tra kiểm kê đất đai và xây dựng 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

5. Điều tra dân số giữa kỳ.  

6. Điều tra biến động dân số và kế 
hoạch hóa gia đình 

7. Điều tra lao động và việc làm  

02: Điều tra về đầu tư, tài khoản quốc gia, 
tài chính tiền tệ 

8. Điều tra vốn đầu tư 

9. Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân 

đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian 

10. Điều tra khu vực kinh tế phi chính thức 

11. Điều tra dịch vụ Chính phủ.  

03: Điều tra về nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản 

12. Điều tra kiểm kê rừng 

13. Điều tra trang trại  

14. Điều tra lâm nghiệp ngoài nhà nước 

15. Điều tra chăn nuôi 

16. Điều tra thủy sản 

17. Điều tra diện tích gieo trồng các loại 

cây nông nghiệp 

18. Điều tra năng suất sản lượng lúa  

19. Điều tra năng suất sản lượng cây 

hàng năm khác và cây lâu năm 

04: Điều tra về công nghiệp, xây dựng 

20. Điều tra làng nghề và cơ sở tiểu thủ 

công nghiệp 

21. Điều tra doanh nghiệp 

22. Điều tra hoạt động xây dựng của 

xã/ phường và hộ gia đình 

23. Điều tra hoạt động xây dựng của 

doanh nghiệp 

24. Điều tra ngành công nghiệp 

05: Điều tra về thương mại, du lịch, giao 

thông vận tải, bưu chính viễn thông, 

công nghệ thông tin 

25. Điều tra thương mại quốc tế về dịch vụ 

26. Điều tra chi phí vận tải và bảo hiểm 

hàng nhập khẩu 
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27. Điều tra chi tiêu của khách du lịch 

28. Điều tra ứng dụng máy tính và 
Internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan 
hành chính sự nghiệp 

29. Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 

30. Điều tra thương mại quốc tế về dịch vụ 

31. Điều tra kết quả kinh doanh các 
doanh nghiệp ngoài nhà nước và cơ sở cá 
thể kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, 
nhà hàng, du lịch, dịch vụ 

32. Điều tra vận tải ngoài nhà nước 

06: Điều tra về giá cả 

33. Điều tra giá tiêu dùng (CPI) 

34. Điều tra giá sản xuất (PPI) 

34.1. Điều tra giá bán sản phẩm của 
người sản xuất hàng nông, lâm thủy sản 

34.2. Điều tra giá bán sản phẩm của 
người sản xuất hàng công nghiệp  

34.3. Điều tra giá xây dựng 

34.4. Điều tra giá cước vận tải đường 
bộ, đường thủy nội địa 

 34.5. Điều tra giá xuất/nhập khẩu hàng hóa 

 34.6. Điều tra giá nguyên, nhiên, vật 
liệu dùng cho sản xuất 

34.7. Điều tra giá sản xuất một số 
ngành dịch vụ 

07: Điều tra về khoa học công nghệ, bảo 
vệ môi trường 

35. Điều tra tiềm lực khoa học và công 
nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ.  

36. Điều tra nghiên cứu và phát triển 

08: Điều tra về y tế, giáo dục, văn hóa, 
trật tự an toàn xã hội, mức sống dân cư 

37. Điều tra khuyết tật 

38. Điều tra cơ sở và nhân lực ngành y tế 

39. Điều tra HIV-AIDS 

40. Điều tra dinh dưỡng 

41. Điều tra giáo dục tư nhân 

42. Điều tra tôn giáo 

43. Khảo sát mức sống hộ gia đình. 

Nguồn: Chương trình Điều tra thống kê quốc gia 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/2008/QĐ-

TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ) http://www.gso.gov.vn 

XẾP HẠNG CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC THEO LĨNH VỰC … (tiếp theo trang 32) 

Amaral và nhóm là việc của ông đã thấy 

rằng thời gian ảnh hưởng đầy đủ của bài 

báo - một tiêu chuẩn đề xác định mức độ tác 

động/ ảnh hưởng đầy đủ của bài báo – có 

khảng thời gian từ dưới 1 năm đến 26 năm, 

phụ thuộc vào tạp chí. Sử dụng mô hình mới 

của họ, các nhà nghiên cứu khu vực Tây 

Bắc có thể ước tính được  tổng số trích dẫn 

một bài báo trong một tạp chí cụ thể sẽ nhận 

được trong tương lai và vì vậy – ngay bây 

giờ đã có thể xác định được khả năng ảnh 

hưởng của bài báo trong lĩnh vực của nó. 

Đây là loại thông tin của các nhà quản lý và 

các tổ chức đầu tư sẽ thấy có ích khi họ 

đánh giá các thành viên để bổ nhiệm và các 

nhà nghiên cứu để trao giải thưởng. 

Stringer nói “nghiên cứu này chỉ là một 

ví dụ về dãy số liệu lớn đến mức nào sẽ cho 

phép chúng ta hiểu được về các hệ thống 

phân loại mà chúng ta chỉ có thể suy xét 

trước đây”, “hiểu được chúng ta sử dụng 

thông tin như thế nào và thông tin đó lan 

truyền như thế nào là vấn đề quan trọng và 

cần quan tâm. Với tôi, điều ngạc nhiên nhất 

đối với nghiên cứu của chúng tôi đó là số 

liệu đã chứng tỏ rằng các mô hình trích dẫn 

trong các tạp chí thực tế dễ hiểu hơn nhiều 

so với những gì chúng ta đã nghĩ”   

NTH (giới thiệu) 

Nguồn: ScienceDaily (Feb. 28,2008): Scientific 

Journals Ranked By Field Based On Quality 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/0

80227092709.htm


